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Lan Fa OR dildoBOG hồng chi định: Xem đơn hướng Công thức: : `
D dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp. Cao lỏng Mỗi lọ 125 mí chứa các chát chiết xuất tỪ:

Cách dùng - Liều dùng: eas Íchmẫu...._.......100.00g
Uống vào buổi sáng và buổi tối. Huong phy 91,25 9
Ngày uống 2 lần, mỗi lần 25ml. Ngải cứu...........—- ———.2500 g
Trường hợp bệnh nặng dùng liều Tá dược.................vừa đủ 125 mÌ
gấp đôi. Công dụng:  Hoạt huyết, điều kinh cho phụ nữ.Bảo quản: Nơi khô, mát, tránh ánh sáng, Chỉ định

ian:nhiệt độ dưới 30Ề.
    

   
  

  

  

  

 

  
  

   
  
  

  

ê an:
Dùng cho phụ nữ kinh nguyệt không

aes arse aaa TRẺ EM đều, khí hư bạch đới, hành kinh đau
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG bụng, làm cho tử cung chóng phục

TRƯỚC KHI DÙNG hồi sau khi sinh.

  

 

CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ SOK:
$62A- Phé Ly Bon - P. Tiền Phong -TPThai Binh $6 16 SX:

Tel: 036.3641546 - Fax: 036.3641548 Ngay SX:
Tu van str dyng: 036.3647286

Cao long

 

  
    

  
    
   

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
    

       
  

    
    
 

      

 

Cách dùng - Liêu dùng:
Mỗi lọ 125 ml chứa các chất chiết xuất từ: Uống vào buổisángva budi ti.
Ích mẫu 100,00 g Ngày uống 2 lần, mỗi lân 25m.
Hương phụ ................31/25g Trưởng hợp bệnh nặng dùng liêu gap doi.
Ngải cửu... -.25,00 g Bảoquản:

Tá : : wa du 1 aaes ee Nơi khô, mát, tránh ánh sáng,
Công dụng: nhiệt độ dưới 30Ề.

Hoạt huyết, điều kinh cho phụ nữ. Tiêu chuản:TCCS.

Chỉ định: DE XA TAM TAY TREEM
Dùng cho phụ nữ kinh nguyệt không đều, ĐỌC KỸTC DẪN SỬ DỤNG
khi hư bạch đới, hành kinh dau bung, làm TRƯỚC KHI DŨNG
cho tử cung chóng phục hồi sau khi sinh. SDK:

Chong chi dinh: Số lô SX:

~ Phụ nữ có thai. ` :

- Người tiểu đường. Ngày:
- Người đang vận hảnh máy móc, lái tàu, HD:
lái xe.

~ Người đang dùng thuốc có nhóm
mebendazol, imidazol.

~ Người mẫn cảm với bát cứ thành phản
nào của thuốc, s

CONG TY CPTM DUQC VTYT KHAI HA CONG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ
EE Số2A- Phố LýBộn-P. TrênPhoog-TPThai Binh UE)KHAIHAPHARCO 4 BACLT eat ceene VÉ) KHAIHAPHARCO
ia Tel: 036 3641546 - Fax: 036.3641548 AP Tel: 036.3641546 - Fax: 036.3641548

Tư vắn sử dụng: 036.3647286. Tư vẫn sử dụng: 036.3647286

KT: 55°55*135 (mm) Tin: ` ⁄ Pe
Tỉ lệ: 80% Thái Bình, ngày ..... thang ..... nam 2014

CONGTM;CPTMDƯỢC VTYT KHẢI HÀwvG
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https://trungtamthuoc.com/



 

 

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

Chống chỉ định: Xem đơn hướng
dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Cách dùng - Liều dùng:
Uống vào budi sáng và buổi tối.
Ngày uống 2 lần, mỗi lần 25ml.
Trường hợp bệnh nặng dùng liều
gấp đôi.

Bảo quản:

Nơi khô, mát, tránh ảnh sáng,
nhiệt độ dưới 30.
Tiêu chuẳn:TCCS.
CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ

Số2A - Phố LýBồn -P.TiềnPhong -TPTháiBình
Tel; 036.3641546 - Fax: 036.3641548

\ Tu van sử dụng: 036.3647286

KT: 120x48 (mm)

Ue}KHAIHAPHARCO
GMP - WHO

Cao lỏng

(80 fap

   
 

Công thức: Ầ
Min4 100 mi chứacaeclchiếthếttừ:

an ~-80 Q
Huong phy ____25g
Ngải cứu...... PEI)
Tá dược....... ——_ vừađủ 100 mÌ

Công dụng:
Hoạt huyết, điều kinh cho phụ nữ.
Chỉ định:

-_ Dùng cho phụ nữ kinh nguyệt không
__ đều, khí hư bạch đới, hành kinh đau

“<7 = bung, lam cho tử cung chóng phục

 

hồi sau khi sinh.

Š4 SĐK:
Ì sólõSX: 4

Ngay SX: 3
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KT: 46x46x116 (mm)
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Công thức:
Mỗi Fs 100 ml chửa các chát chiết xuất từ:
Íhmu 80g
Hương phụ —-250
Ngảicứu_. —-.20g

Tá dược.._........._.vừa đủ 100 ml
Công dụng:

Hoạt huyết, điều kinh cho phụ nữ.
Chỉ định:
Dùng cho phụ nữ kinh nguyệt không đều,
khí hư bạch đới, hành kinh đau bụng, làm

cho tử cung chóng phục hồi sau khi sinh.
Chống chỉ định:
~ Phụ nữ có thai.

~ Người tiểu đường.
~ Ngườiđangvậnhànhmáymóc, láitàu,
lái xe.

- Người đang dùng thuốc có nhóm

 
 

HB)| ann6
UE} KHAIHAPHARCO

Cao lỏng

GAD
ICH

 

 

        

       

„ÔNG re
ut

 

&

Bao quan:

Nơi khô, mát, tránh ảnh sáng,
nhiệt độ dưới 30.

Tiêu chuẩn:TCCS.

DE XA TAM TAYTREEM
ĐỌC KỶ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG

SDK:

Số lô SX: ⁄4
Ngày SX:

* HH    
é :

ne.tháng......năm 20.....
orn ƯỢC VTYT KHẢI HÀ
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HUONG DAN SU DUNG

CAO ICH MAU
1. Dang bao ché: Cao long

2. Thanh phan cho 1 don vị đóng gói nhỏ nhất: cho 1 chai 125 ml
 

 

 

 

  

SIT Thành phần (INN) Khối lượng

Nguyên liệu =

1__| Ich mau (Herba Leonurijaponici) 100,00 ø (một tram gam) =

2_ | Huong phu ( Rhizoma Cyperi) 31,25 g (ba mét phay hai lam gam)

3__| Ngai cttu (Herba Artemisiae vulgaris) | 25,00 g (hai muoi lim gam)
 

 

Tá dược

Đường trắng (Saccharum); Acid| Vd 125 ml (vừa đủ một trăm hai
benzoic ( Acidum benzoicum); Ethanol| lam mililit)
(Ethanolum); Nude udng duge ( Aqua
Potabilis)

3. Công dụng - chỉ định:

e Céng dụng: Hoạt huyết, điều kinh cho phụ nữ.

e Chỉ định: ng Han
fey L9)- Dùng cho phụ nữ kinh nguyệtkhông đều, khí hư bạch đới, hành kinh PY, Om sn

bụng, làm cho tử cung chóng phục hồi sau khi sinh.

 

    
 

4. Chống chỉ định - thận trọng:

e Chống chỉ định:

- Phụ nữ có thai.

 

- Người tiểu đường.

-.. Người đang vận hành máy móc, lái tàu, lái xe.

-_ Người dang dùng thuốc có nhóm mebendazol, imidazol.

-. Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc

e Than trong:

- Khi sử dụng cho phụ nữ đang cho con bú, người đang hành kinh, người huyết
ap cao.

5. Tác dụng không mong muốn: Do thuốc có ethanol nên khi uống có thể sinh
đỏ mặt. Ngoài hiện tượng đó, nếu thấy bất thường khác khi dùng thuốc cần
ngừng ngay và thông báo kịp thời cho bác sỹ hoặc dược sỹ biết đề xử ly.

https://trungtamthuoc.com/



 

6. Cách dùng - liều dùng: Uống vào buổi sáng và buôi tối.

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 25 mI.

Trường hợp bệnh nặng dùng liều gấp đôi.

7. Kiêng cữ ăn uống khi dùng thuốc:

Khi đang dùng thuốc cầnkiêng các chất lạnh: Không nên ăn rau má,diếp cá,
củ cải trắng, đồ biển như: ốc, sò, ngêu.....Không uống nước đá và tắm nước
lạnh khi dùng thuốc.

8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không sử dụng cho phụ nữ =
z : ^ `. ca 3 pn ‘có thai, thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ đang cho con bú. =

9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc tác động lên \
hệ thần kinh trung ương nên không sử dụng khi đang lái xe và vận hành
máy móc.

 

10.Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Tương tác với cà
nhóm thuốc mebendazol và imidazol.

11.Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều chỉ định nếu thấy hiện tượng bat
thường cần ngừng ngay và thông báo kịp thời cho dược sỹ hoặc bác sỹ biết
để xử lý.

12.Hạn dùng: 24 tháng kế từ ngày sản xuất

13.Bảo quản: Nơi khô, mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

14.Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS

15.Trình bày: Hộp 1 lọ x 125 ml và 1 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. te

    
  is

Déxa tam tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thây thuốc..

CONG TY CO PHAN THUONG MAI DUOC VAT TU Y TẾ KHẢI HÀ
Địa chỉ: Số 2A - Phố Lý Bôn - Phường Tién Phong - Thanh phé Thái Bình -

Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0363 641 546 Fax: 0363 641 548

Tư vấn sử dụng;0363|647 286
s%a ry

  
GIAM BOC NHA MAY
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CAO ÍCH MẪU
1. Dạng bào chế: Cao lỏng

2. Thành phần cho 1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất: cho 1 chai 100 ml.

STT Thành phần (INN) Khối lượng
 

 

 

 

 

Nguyên liệu

1_| Ich mau (Herba LeonuriJaponici) 80,0 g (Tám mươi gam)

2_| Hương phụ (Rhizoma Cyperi) 25,0 g (Hai lam gam)

3 __| Ngai ctu (Herba Artemisiae vulgaris) 20,0 g (Hai muoi gam)
 

Tá dược

Đường trắng (Saccharum);  Acid| Vả 100 ml (vừa đủ một trăm

 

a
i
)
Z

     1 benzoic ( Acidum benzoicum); Ethanol| mililit) j
(Ethanolum); Nước uông được ( Aqua oe

Potabilis) iS
3. Công dụng - chỉ định:

se Công dụng: Hoạt huyết, điều kinh cho phụ nữ. EE

e Chi dinh:
(7. com

THƯỢNG ạy
- Dùng cho phụ nữ kinh nguyệtkhông đều, khí hư bạch đới, hành kinh dau"ietsr
bụng, làm cho tử cung chóng phục hồi sau khi sinh.

4. Chống chỉ định - thận trọng:

° Chống chỉ định:

 

- Phụ nữ có thai.

-- Người tiểu đường.

- Người đang vận hành máy móc, lái tàu, lái xe.

-_ Người đang dùng thuốc có nhóm mebendazol, imidazol.

- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

e Thận trọng:

- Khi sử dụng cho phụ nữ đang cho con bú, người đang có kinh, người cao
huyếtáp.

5. Tác dụng không mong muốn: Do thuốc có ethanol nên khi uống có thể sinh
đỏ mặt. Ngoài hiện tượng đó, nếu thấy bất thường khác khi dùng thuốc cần
ngừng ngay và thông báo kịp thời cho bác sỹ hoặc dược sỹ biết đề xử ly.

https://trungtamthuoc.com/



   

6. Cách dùng - liêu dùng: Uống vào buôi sáng và budi tối.

Ngày uông 2 lần, mỗi lần 25 ml.

Trường hợp bệnh nặng dùng liêu gâp đôi.

7. Kiêng cữ ăn uông khi dùng thuộc:

Khi đang dùng thuốc cần.kiêng các chất lạnh: Không nên ăn rau má,diép ca,
củ cải trắng, đồ biển như: ốc, sò, ngéu,....Không uống nước đá và tắm nước
lạnh khi dùng thuốc.

8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không sử dụng cho phụ nữ
có thai, thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ đang cho con bú.

9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc tác động lên
hệ thần kinh trung ương nên không sử dụng khi đang lái xe và vận hành̀

Amay moc. \
}

10.Twong tac voi cac thuốc khác và các dạng tương tác khác: Tương tác với 4s
nhóm thuốc mebendazol và imidazol.

 

  

 

11.Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều chỉ định nếu thấy hiện tượng bắt
thường cần ngừng ngay và thông báo kịp thời cho dược sỹ hoặc bác sỹ biết
để xử lý..

12.Hạn dùng: 24 tháng kê từ ngày sản xuất

13.Bảo quản: Nơi khô, mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

14.Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS

15.Trình bày: Hộp 1 lọ x 100 ml và 1 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử đụng thuốc.

Dé xa tâm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cân biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thay thuốc.

CÔNG TY CỎ PHẢN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHÁI HÀ
Địa chỉ: Số 2A - Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình -

Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0363 ot 546 Fax: 0363 641 548

radung: 0363 647 286

 
thang năm 2013
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